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	UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Đà Nẵng, ngày         tháng      năm 2026    


BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỒ SƠ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ KHUYẾN NÔNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến góp ý và tổng ý kiến nhận được

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 7778/SNNMT-TTKN ngày 31/12/2025 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định để lấy ý kiến góp ý các cơ quan, tổ chức, địa phương, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.

- Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được ý kiến góp ý của 39 cơ quan, tổ chức, địa phương tham gia góp ý. Trong đó: 

+ Thống nhất toàn bộ hồ sơ dự thảo Quyết định và không có ý kiến gì khác: 30 đơn vị.

+ Có ý kiến tham gia góp ý: 09 đơn vị.

- Hồ sơ dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử: Không có ý kiến tham gia góp ý.
2. Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị

Danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	TT
	Nhóm, vấn đề, điều, khoản
	Chủ thể góp ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	1
	Phụ lục
	Sở Nội Vụ
	Tại phụ lục V về “định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, xúc tiến thương mại, hội chợ và thông tin tuyên truyền”; đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các nội dung thành phần trong định mức để tránh nhầm lẫn với định mức các hoạt động sự nghiệp thuộc ngành công thương; có thể nghiên cứu, xem xét quy định chung thành nhóm định mức “hợp tác, chuyển giao”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa lại nội dung tiêu đề tại Phụ lục V

	2
	Dự thảo Tờ Trình và Quyết định
	Sở Tư pháp
	1. Về căn cứ ban hành văn bản

Một trong những căn cứ ban hành của dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Quyết định) là “Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Tuy nhiên, việc sử dụng Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) làm căn cứ ban hành của dự thảo Quyết định là không phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản”. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, điều chỉnh phần căn cứ ban hành của dự thảo Quyết định cho phù hợp.
	Tiếp thu và chỉnh sửa



	
	
	
	2. Về tên gọi của văn bản

Phần tên gọi của dự thảo Quyết định là “Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Điều 1 dự thảo Quyết định cũng nêu: “Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông được áp dụng để lập dự toán kinh phí và tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (chi tiết tại các phụ lục kèm theo)”. Tuy nhiên, thực tế trong hồ sơ dự thảo Quyết định không chỉ có 05 phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định, mà cơ quan soạn thảo còn xây dựng 01 dự thảo Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông (Quy định ban hành kèm theo Quyết định). Như vậy, tên gọi cũng như cách trình bày Điều 1 dự thảo Quyết định là chưa chính xác. Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc sự cần thiết xây dựng Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông ban hành kèm theo dự thảo Quyết định (hoặc có thể quy định trực tiếp trong dự thảo Quyết định), từ đó điều chỉnh tên gọi cũng như nội dung Điều 1 dự thảo Quyết định cho phù hợp.

Về việc trình bày Quy định ban hành kèm theo Quyết định (cũng như các phụ lục kèm theo), đề nghị cơ quan soạn thảo tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 63, Mục 1 Phụ lục I, Mẫu số 20 và Mẫu số 26 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP).
	Tiếp thu và chỉnh sửa



	
	
	
	3. Về nội dung dự thảo Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông ban hành kèm theo dự thảo Quyết định

Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT về việc quy định xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Thông tư này tham khảo xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền”. Do đó, cơ quan soạn thảo đã tham khảo Mẫu Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT để xây dựng dự thảo Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông (sau đây gọi là Quy định). Tuy nhiên, qua xem xét, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc một số vấn đề sau trong dự thảo Quy định, cụ thể:
- Do Mẫu Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT là mẫu của quyết định hành chính, không phải văn bản quy phạm pháp luật nên cách trình bày không phù hợp để áp dụng đối với dự thảo Quy định (dự thảo văn bản quy phạm pháp luật). Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày bố cục, thể thức tại dự thảo Quy định theo đúng quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP).
	Tiếp thu và chỉnh sửa



	
	Phụ lục Dự thảo Quy định chung
	
	- Cơ quan soạn thảo xây dựng nội dung về căn cứ xây dựng tại khoản 3 Phần I dự thảo Quy định theo Mẫu Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT. Tuy nhiên, căn cứ pháp lý để xây dựng nội dung trong dự thảo Quy định đã được quy định trong phần căn cứ ban hành của dự thảo Quyết định. Đồng thời, việc viện dẫn các văn bản hành chính trong nội dung dự thảo Quy định sẽ không đảm bảo được tính ổn định của văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc không đưa nội dung về căn cứ xây dựng tại khoản 3 Phần I vào dự thảo Quy định, mà chỉ giải trình cơ sở xây dựng trong dự thảo Tờ trình và Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định.

- Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc không quy định nội dung tại khoản 5 và khoản 6 Phần I dự thảo Quy định vì: Mẫu Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT.
	Tiếp thu và bỏ nội dung Phụ lục Dự thảo Quy định chung khi ban hành Quyết định

	
	Dự thảo Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định
	
	4. Về chi tiết các định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông

05 Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Quyết định quy định chi tiết các định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông. Tuy nhiên, trong Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định, cơ quan soạn thảo chỉ thuyết minh chung chung cho 05 Phụ lục này là “Nội dung chi tiết của 278 các định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông”, mà không nêu rõ nội dung thuyết minh về cơ sở pháp lý xây dựng từng định mức kinh tế - kỹ thuật trong các Phụ lục.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	Các văn bản liên quan kèm theo
	
	Bên cạnh đó, trong hồ sơ kèm theo Công văn số 7778/SNNMT-TTKN có gửi kèm một số Quyết định hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông Trung ương; tuy nhiên, các Quyết định này không kèm theo các Phụ lục định mức kinh tế - kỹ thuật.

Do đó, hiện nay Sở Tư pháp chưa đủ cơ sở tham gia ý kiến với từng định mức kinh tế - kỹ thuật chi tiết; đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình, thuyết minh cụ thể cơ sở pháp lý xây dựng từng định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông vào trong Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định, đồng thời gửi kèm đầy đủ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông Trung ương (các văn bản pháp lý làm cơ sở đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông trong dự thảo Quyết định) trong hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Dự thảo Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định
	Sở Tài chính
	Bảng so sánh cụ thể giữa định mức kinh tế - kỹ thuật do Sở NNMT đề xuất lần này với định mức kinh tế - kỹ thuật của Trung ương, định mức kinh tế - kỹ thuật của địa phương trước đây, định mức của một số địa phương có điều kiện tương đồng (nếu có) để đánh giá t nh hợp lý và khả thi.
	Định mức kinh tế – kỹ thuật (KTKT) về khuyến nông do Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng được áp dụng trên định mức KTKT do Trung ương ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật quy định quy trình kỹ thuật của thành phố Đà Nẵng.

Đối với các định mức KTKT đơn vị đề xuất xây dựng đã dựa vào các văn bản được áp. Do đó, không cần thiết phải lập bảng so sánh, giải trình chi tiết đối với từng định mức KTKT cụ thể nên không tiếp thu.

	
	Dự thảo Tờ trình
	
	Dự kiến nguồn lực ngân sách: Trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật đề xuất, Sở NNMT cần xác định nguồn lực và phân tích, đối chiếu dự toán theo định mức kinh tế - kỹ thuật mới đề xuất với số liệu đã thực hiện cho công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (trước sáp nhập) trong giai đoạn 2022-2025, nhằm đảm bảo tính khả thi khi ban hành chính sách.
	- Các định mức kinh tế – kỹ thuật về khuyến nông do Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng được xác định trên cơ sở kế thừa, áp dụng các định mức KTKT do Bộ ban hành và các văn bản QPPL về quy trình kỹ thuật do thành phố ban hành, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất và chủ trương, định hướng phát triển của 02 địa phương trước sáp  nhập, nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi và hiệu quả trong triển khai các mô hình khuyến nông.

Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào nguồn vốn ngân sách cấp hằng năm, điều kiện thực tế triển khai và mục tiêu cụ thể của từng mô hình, đơn vị thực hiện có thể quyết định mức hỗ trợ bằng hoặc thấp hơn so với định mức KTKT đã được phê duyệt; đồng thời áp dụng các giải pháp phù hợp như huy động thêm nguồn vốn đối ứng của người dân hoặc điều chỉnh phương án thực hiện cho phù hợp với từng địa điểm triển khai, mục tiêu mô hình cụ thể.

Nên, việc triển khai thực hiện nêu trên được bảo đảm không vượt quá định mức KTKT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và đảm bảo hiệu quả triển khai mô hình theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

	
	
	
	Về nguồn kinh ph thực hiện trong năm 2026 khi áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua: Đề nghị Sở NNMT báo cáo UBND thành phố giao các đơn vị, địa phương chủ động cân đối, sử dụng từ nguồn ngân sách đã bố tr trong dự toán năm 2026 và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện đảm bảo đúng quy định.
	Tiếp thu
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	Dự thảo Tờ trình
	Phòng KHTC
	- Chỉnh sửa nội dung “Thực hiện Công văn 3904/UBND-SNNMT ngày 14 tháng 11 năm 2025 về việc….” thành “Thực hiện Công văn 3904/UBND-SNNMT ngày 14 tháng 11 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc…”.

- Tại khoản 1, mục I đề nghị đơn vị soạn thảo không căn cứ “Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” vì Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND sẽ được thay thế bằng dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau khi ban hành) nên không đủ cơ sở để đưa vào văn bản căn cứ.

- Tại khoản 1, mục II chỉnh sửa nội dung “Ban hành Quyết định về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” thành “Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	Dự thảo Quyết định
	
	1. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày

- Đề nghị đơn vị soạn thảo điều chỉnh thể thức mẫu Quyết định từ mẫu số 20 sang mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật để rút gọn, và đảm bảo được hệ thống nội dung cần ban hành.

- Tại phần căn cứ ban hành:

Xem xét điều chỉnh “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025”; “Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” thành “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15”; “Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4

năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP” theo đúng quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

Bỏ căn cứ “Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	Phụ lục
	
	- Tại phần Mục lục, đề nghị đơn vị soạn thảo tách riêng biệt từng phụ lục đi kèm với nội dung tương ứng của phụ lục đó.

- Đối với các Mô hình, đề nghị đơn vị soạn thảo cần phân loại theo nhóm đối tượng và bỏ cụm từ “Tên Mô hình” trong từng tiêu để của Mô hình.

- Thống nhất cách viết của các đối tượng (cùng tên gọi của một đối tượng thì đơn vị soạn thảo lại viết hoa, và không viết hoa, ví dụ như: Mô hình trồng, thâm canh măng cụt theo GAP, Mô hình sản xuất cây Măng Cụt).

- Thống nhất 1 cách viết cho tất cả các nội dung tại mục III. ĐỊNH MỨC GIỐNG, VẬT TƯ của mô hình đối với cụm từ: “Phân lân nguyên chất (P2O5) hay Lân nguyên chất (P2O5)”; “Phân kali nguyên chất (K2O) hay Kali nguyên chất (K2O)”…

- Bổ sung mục “Bảng thông tin MH” vào mục IV. ĐỊNH MỨC TRIỂN KHAI của từng Mô hình.

- Đối với các mô hình khuyến nông trên cây trồng hằng năm, đề nghị bỏ nội dung “Hội nghị sơ kết” trong định mức triển khai. 
- Tại mục IV. ĐỊNH MỨC TRIỂN KHAI, đề nghị đơn vị soạn thảo thống nhất nội dung triển khai mô hình, vì một số mô hình có và không có nội dung “Họp triển khai kế hoạch thực hiện; Khảo sát chọn địa điểm”.

- Đối với các mô hình cây ăn quả, đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát 01 mô hình trồng mới thì xây dựng hỗ trợ trong thời gian bao nhiêu năm, nếu thời gian hỗ trợ liên tục 4 năm, thì từ năm 1 đến năm 3 nên tổ chức sơ kết 01 lần/năm và tổ chức tổng kết vào năm thứ 4 của mô hình để đánh giá tính hiệu quả.

- Tại phần Ghi chú của điểm 2, mục I của các mô hình bưởi (TR51) và mô hình mít (TR52), đề nghị đơn vị điều chỉnh cụm từ “cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm” thành “tính 3-5 ha/vụ/người”.

- Đối với các mô hình dược liệu: đề nghị đơn vị soạn thảo không đưa định mức phân bón hóa học vào các mô hình đối với các loại cây: Ba Kích, Đinh Lăng, Đương Quy, Sa nhân tím, Khôi tía, Hà thủ ô đỏ, Giảo Cổ Lam, Thảo quả.

- Đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát nội dung của 02 mô hình: thâm canh Đảng sâm và mô hình Đảng sâm vì 02 nội dung này không có sự khác biệt để tách làm 02 mô hình riêng biệt; đồng thời, rà soát lại định mức giống Đảng sâm là 84.000 có phù hợp với khuyến cáo định mức KT-KT đối với cây dược liệu đã được ban hành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (tại Quyết định số 390/QĐ-SNN&PTNT ngày 01/10/2019)
	Tiếp thu và chỉnh sửa
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	Dự thảo
	TT phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu
	Đề xuất dự thảo nghiên cứu bổ sung nội dung hướng dẫn áp dụng định mức theo từng giai đoạn triển khai mô hình, trong đó làm rõ phạm vi sử dụng định mức đối với giai đoạn xây dựng mô hình và giai đoạn nhân rộng mô hình
	Theo Điều 29, Chương IV của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, đã quy định rõ, đầy đủ, cụ thể nội dung chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông. Trong khi đó, Định mức kinh tế – kỹ thuật về khuyến nông chỉ quy định về định mức chuyên môn, yêu cầu kỹ thuật và mức hao phí cần thiết để thực hiện các hoạt động khuyến nông; không phải là văn bản quy định chính sách.

Vì vậy, đề xuất bổ sung nội dung chính sách hướng dẫn áp dụng định mức theo từng giai đoạn triển khai mô hình vào trong Định mức kinh tế -  kỹ thuật là không phù hợp với phạm vi xây dựng của văn bản, nên không tiếp thu.

	6
	Dự thảo Quyết định
	Chi cục Kiểm lâm
	Bổ sung phần căn cứ xây dựng vào tiểu mục d của Mục 3 

- Quyết định số 404/QĐ-LN-PTR ngày 31/12/2024 của Cục Lâm nghiệp về Ban hành hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho 20 loài cây trồng lâm nghiệp chính;

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13359:2021 Cây giống lâm nghiệp - Vườn ươm cây lâm nghiệp.
	Tiếp thu

	
	Phụ lục
	
	 Góp ý chỉnh sửa phần vật tư các mã sản phẩm:

- LN24, LN25, LN26 (định mức kinh tế kỹ thuật - phần vật tư các loài keo)

+ Mật độ cây trồng trên ha: 1667 cây/ha (cự ly trồng 3m x 2m);

+ Phân bón lót và bón thúc: 333 kg/ha. 

- LN 54 (định mức kinh tế kỹ thuật - phần vật tư loài cây trồng Bời lời đỏ)

+ Mật độ trồng: 2.500 cây/ha (cự ly trồng 2m x 2m) theo Quyết định số 404/QĐ-LN-PTR;

+ Phân bón lót, bón thúc: liều lượng 0,2 kg/cây.
	Tiếp thu và chỉnh sửa
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	Dự thảo Tờ Trình và Quyết định
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các nội dung sau:
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

- Bôi đậm Điều 1 tại dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	Phụ lục
	
	a) Ngày 22 tháng 12 năm 2025 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu các quy trình trên để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho phù hợp, thống nhất trên địa bàn thành phố.

b) Đối với các mô hình sản xuất lúa (TR01, TR02, TR03, TR05), đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu thống nhất lượng giống lúa gieo sạ trên cùng đơn vị diện tích, áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo quy trình sản xuất lúa đã được phê duyệt tại Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 22/12/2025).

 c) Tại phần định mức lao động gián tiếp (Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật) mô hình sản xuất cây lúa theo hướng hữu cơ - Mã sản phẩm: TR03, (trang 14), Mô hình nhân giống lúa chất lượng - Mã sản phẩm: TR05 (trang 15): Điều chỉnh tính 10ha-15ha /vụ/người để thống nhất với các mô hình sản xuất lúa thuần, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Lý do: Quá trình theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật các mô hình cơ bản giống nhau.

d)  Đề nghị bổ sung các nội dung: Họp triển khai kế hoạch; thực hiện khảo sát chọn địa điểm tại phần định mức triển khai các mô hình sản xuất trồng trọt.

e) Thống nhất tên của mục III của các mô hình (một số mô hình ghi định mức giống, vật tư; một số mô hình ghi định mức vật tư).
	Tiếp thu sẽ điều chỉnh lượng giống hỗ trợ 80 kg/ha theo Quy trình sản xuất cây lúa (01) tại Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 22/12/2025).
Thống nhất điều chỉnh Mã sản phẩm TR01, TR02, TR03, TR05 tính 10ha/vụ/người.

Tiếp thu, điều chỉnh

Tiếp thu và chỉnh sửa

Tiếp thu và chỉnh sửa
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	Phụ lục
	UBND xã Sơn Cẩm Hà
	1. Mục Mô hình sản xuất lúa thuần (Trang 10): Đối với số lượng giống lúa gieo sạ trên 1 ha quy định 35 kg (tương ứng 1,75kg/sào) là thấp. Đề xuất nâng số lượng giống lúa gieo sạ lên 70kg/ha (tương ứng 3,5kg/sào, sạ lan). 
2. Mục mô hình sản xuất ngô thương phẩm - Mã sản phẩm: TR11 (Trang 27): Đối với số lượng giống ngô trồng trên 1 ha quy định 18 kg là thấp. Đề xuất nâng số lượng giống ngô lên 30kg/ha. 
3. Mục mô hình: Mô hình trồng, thâm canh cam, quýt theo GAP - Mã sản phẩm: TR45 (Trang 89): Đối với Cây giống (625 cây + 30 cây trồng dặm), 625 cây trồng mới/ha (tương ứng 16m2/cây; 4 x 4), mật độ như vậy là dày. Đề xuất số lượng trồng 500 cây trồng mới/ha (tương ứng 20m2/cây; 4 x 5), (trồng mới 500 cây + trồng dặm 50 cây). 
4. Mục mô hình: Cây bưởi - Mã sản phẩm: TR51 (Trang 102): Đối với Cây giống (500 cây + 5% trồng dặm, Giống sạch bệnh) 500 cây trồng mới/ha (tương ứng 20m2/cây; 4 x 5), mật độ như vậy là quá dày. Đề xuất số lượng 285 cây trồng mới/ha (tương đương 35m2/cây; xấp xỉ 6 x 6), (trồng mới 285 cây + trồng dặm 29 cây).
	Tiếp thu và chỉnh sửa

Tiếp thu và chỉnh sửa nâng số lượng giống lên 20kg/sào theo Quy trình sản xuất cây lúa (01) tại Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 22/12/2025).
Cơ quan soạn thảo đang xây dựng định mức kinh tế kỹ về “Mô hình trồng, thâm canh cam, quýt theo GAP - Mã sản phẩm: TR45 (Trang 89” dựa trên cơ sở định hướng kỹ thuật  quy định tại Quyết định 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ nông nghiệp và PTNT, đồng thời không chệnh lệch đáng kế so với mật độ quy định tại Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND thành phố. 

Do đó, đơn vị vẫn giữ nguyên mật độ trồng đã xây dựng trong định mức. Trong quá trình triển khai thực tế mô hình, Sở sẽ giao cho đơn vị chuyên môn căn cứ điều kiện cụ thể tại từng địa điểm (đất đai, địa hình, quy mô thâm canh) để bố trí số lượng cây giống và cây trồng dặm cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả kỹ thuật và tuân thủ định mức kinh tế – kỹ thuật.
Tiếp thu và điều chỉnh số lượng cây giống giảm còn 400 cây/ha theo Quy trình sản xuất cây bười tại Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 22/12/2025
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	Phụ lục
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Bàn Thạch
	Trên cơ sở điều kiện sản xuất nông nghiệp thực tế tại địa phương, Trung tâm Cung ứng dịch vụ Sự nghiệp công phường Bàn Thạch thống nhất cao với nội dung dự thảo và chỉ đề nghị bổ sung 01 nội dung, cụ thể như sau:
Đề nghị bổ sung nội dung hỗ trợ vật tư lưới đen che nắng (60%) là 10.000 m2 , màng che nilon (diện tích x1,3) là 13.000 m2 theo định mức 1 ha đối với các mô hình sản xuất rau gồm các mã sản phẩm TR20, TR21, TR22, TR23 và TR24.
	Không tiếp thu. Lý do: Lưới đen che nắng, màng che nylon là vật tư rất cần thiết khi sản xuất rau trong điều kiện bất lợi của thời tiết tuy nhiên không có căn cứ pháp lý để Trung tâm bổ sung vào định mức nên khi triển khai mô hình thì các hộ tham gia sẽ tự đối ứng vật tư này.


